
Mức thu Tổng thu

Dư đầu năm  0 

Chi tiền công GV, CBQL, NV,cô 

nuôi
500,094,300             

Chi bảo hiểm cô nuôi 21,782,700               

Phí quản lý tài khoản tháng 

9+10+11+12/2023 và tháng 

1+2+3+4+5/2024

198,000                    

Dư đầu năm 0

Chi tiền công GV trực tiếp giảng 

dậy
322,962,300             

Nộp thuế nhà nước
6,597,700                 

Dư đầu năm -                     

Mua đồ dùng bán trú: Chiếu, bát, 

thìa…
20,100,000               

4 Tiền ăn bán trú 17.000đ/trẻ/ngày             1,043,985,000 Chi tiền thực phẩm 1,043,985,000          

Dư đầu năm 8,373,500          

Chi tiền gas 60,901,800               

Tẩy rửa (nước tẩy rửa, giặt chăn…) 72,922,200               

TRƯỜNG MN THỐNG NHẤT

QUYẾT TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN THU HỘ, THU THỎA THUẬN

NĂM HỌC 2023-2024

( Kèm theo Quyết định số      61   ngày    04  tháng   06  năm 2024)

TT Tên khoản thu

Thực tế trường thu

Nội dung chi  Số tiền 

5

329,560,000              

Tiền phụ phí 48.000đ/trẻ/ tháng                167,262,000 

 Số tiền chi năm học 

2023-2024 

1

3 Tiền đồ dùng bán trú                  20,100,000 50.000đ/ năm/ trẻ

Chăm sóc bán trú 150.000đ/tháng/ trẻ 522,075,000              

2 Tiền công thứ 7 105.000đ/ tháng/ trẻ



Chi tiền nước 19,702,000               

Chi tiền điện 21,911,500               

Phí quản lý tài khoản  tháng 

1+2+3+4+5/2024
198,000                    

Dư đầu năm 89,250.0            

Chi tiền chất đốt 89,250                      

Dư đầu năm 0

Chi đồ dùng đồ chơi 100,930,000             

8 Tiền nước uống 7.000đ/ trẻ/tháng 24,363,500                
Chi tiền mua bình nước + chai 

nước
24,363,500               

Dư đầu năm  0 

Chi mua giấy vệ sinh, chổi đót,  lau 

nhà, gang tay…
33,188,000               

Chi lao công, đổ rác, tưới cây… 22,500,000               

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Khuyên

5

9 Vệ sinh môi trường 16.000đ/trẻ/tháng 55,688,000                

7
Đồ dùng học tập, đồ dùng 

đồ chơi

Tiền chất đốt phục vụ bán 

trú
6

NT: 200.000đ/ năm/ 

trẻ: MG: 

250.000đ/năm/ trẻ 3+4 

tuổi; 

280.000đ/năm/trẻ khối 

5 tuổi

100,930,000              

Tiền phụ phí 48.000đ/trẻ/ tháng                167,262,000 



0

QUYẾT TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN THU HỘ, THU THỎA THUẬN

NĂM HỌC 2023-2024

( Kèm theo Quyết định số      61   ngày    04  tháng   06  năm 2024)

Tồn Ghi chú
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